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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26/5/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 142/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 573/TTr-SKHĐT ngày 08/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 với các nội dung sau:

1. Mục tiêu và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

1.1. Mục tiêu

Thực hiện hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19, Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh. Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm của tỉnh. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển KTXH. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Củng cố quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

1.2. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023: (Có các biểu chi tiết kèm theo).
2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

2.1. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển; tập trung tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

2.1.1. Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Chương trình hành động của Chính phủ và của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết của Quốc hội; Kết luận số 176/TB-VPCP ngày 17/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kế hoạch 2023, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

2.1.2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật đối với các cấp chính quyền và người dân, doanh nghiệp, giảm thiểu rủi ro pháp lý và chi phí tuân thủ pháp luật đối với xã hội, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân và doanh nghiệp.

2.1.3. Tập trung thực hiện các đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong tình hình mới; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thu hút nguồn lực cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; khuyến khích các khu vực kinh tế tư nhân, nguồn lực trong tỉnh tham gia mạng lưới hỗ trợ, cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

2.1.4. Tiếp tục công khai, minh bạch quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, dễ tra cứu, cập nhật thường xuyên đầy đủ thông tin đối với các quy trình thủ tục hành chính, các quy hoạch về sử dụng đất, quy hoạch ngành, quy hoạch chung xây dựng; các thông tin về ngân sách, mời thầu... để nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp dễ tiếp cận và tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh.

2.1.5. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính để giảm thời gian thực hiện thủ tục và chi phí cho doanh nghiệp, người dân, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin, từng bước thực hiện chính phủ điện tử cải tiến hình thức cung cấp dịch vụ công theo hướng trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, mọi lúc, mọi nơi.

2.1.6. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND VP các Ban của HHND tỉnh.

2.2. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển gắn với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

2.2.1. Tổ chức điều hành dự toán chi ngân sách đảm bảo yêu cầu siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính; chủ động sử dụng dự phòng, dự trữ và nguồn lực tại chỗ để chi phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh theo quy định. Tăng cường quản lý, chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế; tích cực thu hồi nợ thuế, quản lý 100% người nộp thuế, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí phát sinh, không phát sinh nợ thuế mới.

2.2.2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng trên địa bàn, đảm bảo hoạt động tiền tệ ngân hàng trên địa bàn an toàn, thông suốt, đáp ứng kịp thời, đầy đủ vốn cho nền kinh tế. Đẩy mạnh công tác huy động vốn, phát triển đa dạng các sản phẩm tín dụng ngân hàng phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh, tiêu dùng chính đáng của người dân và doanh nghiệp với lãi suất hợp lý để tháo gỡ khó khăn trong việc tiếp cận vốn phục vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

2.2.3. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023, đặc biệt là các dự án quan trọng, các công trình trọng điểm của tỉnh. Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết về mặt bằng, mỏ vật liệu, nhân công... phục vụ đầu tư xây dựng. Điều hành linh hoạt, hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tập trung, không dàn trải, bám sát vào khả năng cân đối các nguồn vốn, tạo sức lan tỏa và động lực thúc đẩy giữa các vùng, các huyện, thành phố.

2.2.4. Đẩy mạnh huy động xã hội hóa đầu tư phát triển, nâng cao vai trò quản lý nhà nước, tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp tham gia đầu tư; giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc trong triển khai các dự án thu hút đầu tư chậm tiến độ; ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực, sản xuất có lợi thế của địa phương như: hoạt động chế biến sâu sản phẩm nông lâm nghiệp; phát triển du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng, sinh thái, nông nghiệp và du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La; chăm sóc sức khỏe; năng lượng tái tạo.

2.2.5. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tập trung triển khai thực hiện dự án đường Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn trên địa bàn tỉnh Sơn La); triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng Cảng hàng không Nà Sản theo quy hoạch; kêu gọi đầu tư xây dựng đoạn tuyến cao tốc Mộc Châu - TP. Sơn La; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường nối QL.37, huyện Bắc Yên với QL.279D, huyện Mường La (dự án đi qua trung tâm 05 xã còn lại chưa được cứng hóa); tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu Công nghiệp Mai Sơn, hình thành phát triển các khu công nghiệp Vân Hồ và các cụm CN; đầu tư hạ tầng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, phát triển đô thị thành phố Sơn La... Tập trung hoàn thành quy hoạch tỉnh; điều chỉnh tổng thể Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu trên địa bàn đảm bảo chất lượng.

2.3. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, sản phẩm

2.3.1. Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa lớn. Từng bước chuyển tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu thụ nông sản trong nước và ngoài nước. Phát triển chăn nuôi tập trung theo vùng với quy mô lớn theo hướng hàng hóa, hiệu quả cao và bền vững, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh; phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn theo Kết luận số 703-KL/TU ngày 30/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2.3.2. Khai thác, phát huy tiềm năng, nâng cao giá trị gia tăng, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng năng lực sản xuất nhất là các sản phẩm công nghiệp chế biến sâu, gắn với xây dựng thương hiệu tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ và đẩy mạnh xuất khẩu. Chú trọng tập trung cho phát triển công nghiệp chế biến nông sản theo Nghị quyết 06/NQ-TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gắn với khai thác tiềm năng các vùng nguyên liệu, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp địa phương; hỗ trợ, tạo điều kiện để các chủ đầu tư khai thác hiệu quả công suất các nhà máy chế biến lớn trên địa bàn.

2.3.3. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, đa dạng hóa các loại hình xúc tiến thương mại, đổi mới nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số vào hoạt động xúc tiến thương mại như hội chợ trong môi trường thực tế ảo, hội nghị kết nối trực tuyến.... Tiếp tục tập trung thu hút các doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến, bảo quản các sản phẩm chất lượng cao đủ điều kiện xuất khẩu vào các thị trường khó tính.

2.3.4. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận 94-KL/TU ngày 23/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Sơn La theo hướng trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch quốc tế và nội địa cả về số lượng và chất lượng. Huy động, thu hút các nguồn lực tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật du lịch có trọng tâm, trọng điểm, trong đó lấy Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, vùng lòng hồ thủy điện Sơn La làm động lực cho phát triển các khu, điểm du lịch khác. Phát triển mạnh các sản phẩm du lịch theo hướng bền vững; xây dựng sản phẩm và dịch vụ du lịch chất lượng cao, khác biệt gắn với phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, di sản văn hóa, sản vật của địa phương.

2.3.5. Triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn toàn tỉnh, nòng cốt là phát triển hợp tác xã. Củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của hợp tác xã hiện có, khuyến khích các hợp tác xã mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển số lượng thành viên, tăng cường huy động vốn để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh; tăng cường hợp tác, liên kết với các Tập đoàn kinh tế lớn đẩy mạnh khâu sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản sau thu hoạch.

2.4. Phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội

2.4.1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, nhất là tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên. Thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng, thường xuyên rà soát đối tượng và tổ chức tiêm vét các loại vắc xin trong tiêm chủng mở rộng, đặc biệt tại các xã, phường vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại khó khăn, vùng có DTTS sinh sống. Giải quyết hiệu quả vướng mắc trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế, phấn đấu giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế.

2.4.2. Đẩy mạnh việc thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới. Nâng cao năng lực cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu, chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em, người mắc bệnh mãn tính tại cộng đồng. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, tạo nền tảng vững chắc để phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, chất lượng và bền vững, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt quan tâm đến khám, chữa bệnh cho người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới. Duy trì và mở rộng đối tượng dân số tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiến tới thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân.

2.4.3. Tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, sâu rộng, bền vững. Nâng cao tính văn hóa trong mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt của nhân dân; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến và phát huy hiệu quả các danh hiệu văn hóa; phòng chống bạo lực gia đình. Làm tốt công tác giáo dục truyền thống; tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; tăng cường công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể truyền thống. Đẩy mạnh việc đào tạo vận động viên thành tích cao ở các môn thế mạnh của tỉnh, tổ chức tốt các giải thi đấu thể thao trong năm đảm bảo chất lượng an toàn và hiệu quả.

2.4.4. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả, tạo sự đồng thuận xã hội, đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản phải kịp thời phản ánh được những vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm, tạo hiểu biết và nhận thức đứng trong toàn xã hội; tăng phủ sóng phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số tới các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; tập trung chuyển đổi số để tạo nền tảng, cơ sở cho hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh; tập trung cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

2.4.5. Tăng cường công tác thông tin thị trường lao động, tạo môi trường thuận lợi cho gắn kết cung, cầu lao động, tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận về vốn để tổ chức sản xuất tạo việc làm tăng thu nhập, thúc đẩy công tác giải quyết việc làm cho người lao động đảm bảo tính bền vững, thu nhập ổn định. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, giảm nghèo. Triển khai thực hiện tốt 03 Chương trình MTQG; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025; phấn đấu đưa huyện Thuận Châu thoát nghèo vào năm 2025; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng nhằm tăng cơ hội tiếp cận chính sách và khuyến khích sự tích cực, chủ động tham gia của người nghèo để cải thiện điều kiện sống, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo.

2.5. Phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ

2.5.1. Tiếp tục phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên; nâng cao tỷ lệ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn về trình độ đào tạo ở tất cả các cấp học. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh; triển khai đồng bộ các phần mềm quản lý trong các cơ sở giáo dục và đào tạo. Củng cố và phát triển hệ thống trường PTDT nội trú, trường PTDT bán trú và trường có học sinh bán trú. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để huy động tối đa nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục, ưu tiên đầu tư cho vùng khó khăn, vùng sâu, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

2.5.2. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; phát triển về quy mô đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy nghề theo 3 cấp trình độ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển dịch cơ cấu lao động. Đa dạng hoá các hình thức, các phương pháp dạy nghề phù hợp với đối tượng học nghề và nhu cầu của xã hội; phát triển mạnh các hình thức dạy nghề cho lao động nông thôn, ưu tiên đào tạo nhân lực cho các dân tộc thiểu số và các vùng đặc biệt khó khăn bằng các hình thức phù hợp, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

2.5.3. Tiếp tục đổi mới đồng bộ cơ chế, chính sách, phương thức quản lý tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng sát với thực tiễn; nâng cao chất lượng tư vấn của các hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ. Hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tham gia thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, đặc biệt là các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ các sản phẩm chủ lực theo chuỗi giá trị có tiềm năng xuất khẩu; nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến vào sản xuất.

2.6. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quỹ đất cho đầu tư phát triển. Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong công tác giao đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ, giải pháp mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, thực hiện các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, xác nhận, tập trung vào các cơ sở phát sinh chất thải lớn, các dự án lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây ra các sự cố môi trường. Nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn, trọng tâm là việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, nâng cao năng lực thu gom; triển khai một số mô hình điểm về xử lý chất thải nông thôn; vận hành hoạt động các bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh; tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.

Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu. Chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và cứu nạn, cứu hộ, sớm ổn định đời sống dân cư khi có thiên tai xảy ra. Nâng cao khả năng chống chịu; huy động nguồn lực đầu tư các công trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; phòng, chống ngập úng đô thị.

2.7. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đi đôi với xác định vị trí việc làm. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra đế kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm trong thực thi công vụ; tăng cường thực hiện văn hóa công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực một cách hiệu quả và không hình thức, trước hết là trong hệ thống hành chính nhà nước; kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tiếp nhận, giải quyết kịp thời và công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; chủ động xử lý có hiệu quả các vụ việc, vụ án phức tạp, tồn đọng kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.

2.8. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Tiếp tục củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với quốc phòng toàn dân vững chắc. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo vệ vững chắc an ninh đối ngoại, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn, hội nghị... Triển khai các giải pháp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, về ma túy, về kinh tế, chức vụ, tham nhũng, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án đảm bảo quốc phòng, an ninh tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 theo Kết luận số 91-KL/TU ngày 15/01/2021 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự nhất là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông.

2.9. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế

Tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, biên giới lãnh thổ. Triển khai hiệu quả Thoả thuận về Kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào năm 2023 và Thoả thuận cấp cao Việt Nam - Lào năm 2023; tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và bảo vệ biên giới, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện sớm, từ xa mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm ở vùng biên giới, đặc biệt chú trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với 09 tỉnh của nước CHDCND Lào.

Duy trì, mở rộng hợp tác quốc tế, chú trọng mở rộng hợp tác với một số địa phương của các nước ngoài khu vực, hợp tác với các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam để tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng lợi thế của tỉnh ra cộng đồng quốc tế, vận động thu hút đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định giao chỉ tiêu hướng dẫn về sản xuất, sự nghiệp cho UBND các huyện, thành phố, đơn vị do tỉnh quản lý.

2. UBND các huyện, thành phố: Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khẩn trương hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mình, trình HĐND huyện, thành phố thông qua, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở giao kế hoạch chi tiết cho các phòng, ban, các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc giao kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; thẩm định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

- Nêu cao trách nhiệm, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm, báo cáo đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 đã đề ra.

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh việc chỉ đạo tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện các chỉ tiêu thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của ngành mình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (B/c);
- Bộ Tài chính (B/c);
- Các Bộ, ngành Trung ương (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- VP UBND tỉnh (LĐ, CV, TT thông tin);
- Lưu: VT, TH (V.Hải) 200bản.
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AC CHI TIEU KINH TE - XA HOI CHU YEU NAM 2023
yét dinh s6 2567/QD-UBND ngay 09/12/2022 ctia UBND tinh Son La)

Biéu sb 01

Niam 2022 So sanh
Thue T
y . . K& hoac
ST Chi tiéu Pon vi hién Ké hoach |UTH 2022 202L:',hsoo€l il:u
: nim Ké Uéce TH | niam 2023 |/ so véi )
2w o wéc thuc
2021 hoach | ca nim thuc hién | .. :
2021 (%) hién 2022
(%)
I |CHITIEU KINH TE
Téc do tang tdng san phim trén
| ; ° 0
dia ban GRDP % 2,2 7,20 8,71 7,5
2 |GRDP binh quan Trigu ‘tf;f]/ ngudil | 4402|  47,00] 48,96 52,4
- Nong, 1am nghiép,
- 26,08 24,97 24,57 22,4
thiy san
-CN-XD 26,38 29,10 29,42 30,0
. |Co cdu kinh té theo gid hién
J \
hanh (%) - Dich vu 40,40 38,99 39,16 40,8
-ThuSsnpham |, 59| ¢ g3 6,84 6,8
trlr trg cap sp
4 |Téng vén dau tu toan xa hoi Ty déng 17.361 | 22.000|  22.000 24.000 126,72 109,09
5 fﬁi tri hang hoa tham gia xudt) 15 ysp 1612] 174 1748 184| 10844 10526
<nau
6 |Thu ngén séch trén dia ban Ty dong 4277 4.550 4.550 4.800 106,38 105,49
7 |Ty 1& d6 thi hoa % 14,85 15,16] 15,16 15,79
Téng luot khach du lich Nghin luot 910| 3.200{ 3.200 3.900 351,65 121,88
8 S R — ———— —
Doanh thu tir hoat dong du lich Ty déng 850 2.800( 2.800 3.235 329,41 115,54
11 |CHI TIEU XA HOI
Ty 1 | 5 5 hié
g |1y 1¢ lao dong nong nghicp % 66,86| 649 649 62,9
trong tong lao dong xa hdi
10 |Ty 1é lao ddng qua ddo tao % 57,0 59,0 59 61,0
11?: Iy Ie lao dong co bang cap % 22,0 240 24 26,0
ching chi
. T)i 1¢ l.hat nghiép ¢ khu vuc % 3,77 3,74 3.74 371
thanh thi
Ty 1& ho nghéo theo chuén
12 © 9 19,74 3 15,66
nghéo giai dogn 20222025 | ° 2166 1974 18,3 :
13 [SH bac si/10.000 dén Bac si 8,5 8,55 8,6 8,6
14 |Sé givong bénh/10.000 dan Giudng 29,2 29,6 29,6 29,9
T) I out i 26 the Blg Ll I N
15 )ﬂtéc' . h¢ Y% 92211 959 959 96








TINH SON LA

Biéusb 01

Niim 2022 So sanh
Thuc z
: P ) Ké hoach
bon vi hién Ké hoach |UTH 2022 2022 ::io.
onvi nim | K& | UseTH |nam2023 4 Sovéi |° o
2021 hoach ca nam thyc hién | ., :
2021 (%) hi¢n 2022
(%) -
xa 54 60 59 64 109,26 108,47
17 Ty 1€ ho‘duc_)'c dung dién sinh % 92,8 94,1 941 95,0
hoat an toan
Co quan, doanh nghiép, trudng
hoc dat tiéu chudn "An toan vé % 96,38 94,40 94,40 95,2
an ninh, trat "
18 e R _ i S S E——
Khu dan cw, xa, phuong, thi trdn
dat tiu chuin "An toan vé an % 95,59 88,80 88,80 90,2
ninh, trat tu"
19 |Ty & ngudi sir dung internet % 433 44,88| 44,88 46,72
0 T)( 1é tru'0'n% ma:m f1on, pho % 55.1 56.6| 6097 633
théng dat chuéan quoc gia
91 Ty' Ic;r‘gxa 'dmh 'dat danh hiéu % 7 70,5 7 72.5
"Gia dinh van hod"
1 |CHI TIEU MOI TRUONG
29 T?/ 1é d(jm §o néng thonAd.uQc % 97.00 97.50 975 08
dung nude sinh hoat hop vé sinh
23 Ty 1€ da,n sd ndéng thon duogc sur % 68,00 68,50 68.5 69
dung nudc sach
24 Ty,le dan s6 dé thi dugc sir dung % 93.36 0352 93.52 93,68
nude sach
T,ANI; ve L o4
25 y 1& chat thai ran ¢ d6 thi dugc % 90,90 9130 913 91,5
thu gom
2% Ty 1 chat thai ran ¢ ndng thdn % 80,00 82,00 2 84
dugc thu gom
- . ] A .,', - ,\” A T e - N N
7 T?/ Ie::cwat thai ran & d6 thj dugc % 56,00 57,00 57 58
ooy
28 |Ty Ié che phu rimg én dinh % 46,40 47,30 473 48,2








TINH SO

CAC CHI TIEU KINH TE TONG HQP NAM 2023
Quyét dinh s6 2567/QP-UBND ngay 09/12/2022 ctia UBND tinh)

Bicu s6 02

Nim 2022 So sanh
Thuc Ké hoach UTH |Ke hoach
TT Chi tiéu Ponvi |hién nim| UseTH | nam | 202250 | 202350
2021 Ke hOE.lCh ¢A nim 2023 /((')’l thl.l’c vOi woc
LG/ hién 2021 thwe hién
(%) 12022 (%)
A |CHI IIEU KINII TE ) 7 ) ) ) i
T him ¢ dia ban tinh s
{ |Tong sin phim trén dia an tin Tydéng | 30959 | 33.974| 33651| 36.184| 10871 107,5
_|(gia so sanh) - o
TD: - Néng, lam nOhlep, thuy san | Ty déng 8.194 8.577 8.377 8.796 102,23 105,0
- Cong nghiép, xdy dung Ty déng 8.607 10.100f  10.106 10.450 117,42 103,4
- Dich vu Ty déng 11936 12967 12.880| 14490 | 107,91 112,5
- Thué san phém trir tro cép sp | Ty déng 2222 2.330[ 2288 2448 | 102,96 107,0
, . B . . _
2 Téng sin phim trén dia bin tinh Tyddbng | 57.085| 60.575| 63.655| 68.790
,,,,,,, (gia HIH)
~|TD: - Nong, lam nghiép, thuy san | Ty dong 14.887 15.126 15.643 15.404
B - Cong nghiép, xdy dung Ty ddng 15.059 17.630 18.728 20.633
- Dich vu - Tyd()ng B 230?1 i 72_737.6>197 ,24'9,2,7 28 9575# o
- Thué san pham trir tro cép sp | Ty dong 4.048 4.200 4.357 4.698
3 |Co chu tng gid tri gia ting theo| | ’ ) N
> |nganh kinh té (gia HH)
B - Néng, 1dm nghiép, thuy san % 26,1 25,0 24.6 22,4
|- Cong nghiép, xay dung % 26,4 29,1 29,4 30,0
- Dich vu S % 40,4 3900 392 408
- Thué san pham trir tro cap sp Y% T 691 68 6.8 B
Trie
4 |GRDP binh quan diu nguoi dg‘s: 44,02 470 | 48,96 524 1112 107,0
S . S & ) R
Té rc luvu chuyén hi ; :
5 |Tong mirc lru chuyén hang hodi 1o 4y, | 93000,0| 25.300,0 | 27.000,0 | 29.600,0 | 1174 109,6
" |ban Ié trén dia ban
Gia tri hang héa tham gia xuét| Triéu
: 161,2 174,0 174,8 184,0 108,4 105,3
’f |khau trén dia ban USD
Trd: Gia tri hang hoa nong san, Trié
thuc pham tham gia xuat khau trén Ur;; 150,0 162,0 163,2 171,8 108.,8 105,3
dia ban -
G”l"h‘ hé hi k; o . - B B
7 ia tri hang hoa nhap khau trén| Tri¢u 2.7 22,0 22,0 23.0 96,9 104.5
~ |diaban USD
8* Fong thu ngan sach nha nwéc Ty déng | 14.313,0 | 15.237,0 | 19.966,0 18.659,0 139,5 93,5
|Tromgdo:
Thu LS suup I ngq n cdch Truangl o PR I
~ uone Ty déng | 10.063,0 | 10.687,0 | 13.333,0 13.859,0 132,5 103,9
,D, - — —_— — SRR








TINH SON LA Biéu s6 02
Nam 2022 So sanh
Thuc Ké hoach|. UTH K& hoach
Ponvi |hién nim| Uge TH| nam 2022 so | 2023 so
2021 Ke hO{iCh A nim 2023 /V(’)'I thl_l’C voi wée
@r” |nién 2021|thue hi¢n
(%) 2022 (%)
- (Thundidia B Tydéng | 42500 | 4.550,0| 4.550,0 | 4.8000) 107.1) 1055
9 |Chi ngn sich dia phwong Ty déng | 15.266,0 | 14.979,0 | 17.189,0 | 18.477,0 112,6 107,5
|Trongdo: .
Chi diu tu phat trié ' ‘
_ [Chi dau tr phat trien do dia) 1o dbng | 17200 | 20170 1.927,0| 2.140,0 95,5 11,1
‘|phuong quénly
- |Chi tlm'c‘)'l'l‘gjr(uyén - Ty dong 9.803,0 | 10.667,0 | 10.867,0 | 11.207,0 101,9 103,1 |
10 |Téng vén dau tu toan xa hdi Ty déng | 17.361,0] 22.000,0] 22.000,0] 24.000,0 126,7 109,1








TINH SONLA Biéu sb: 03

IRy NONG NGHIEP, CONG NGHIEP, DICH VU, XUAT KHAU NAM 2023
wyét dinh 5o 2567/0D-UBND ngay 09/1 2/2022 ciia UBND tinh Son La)

Nam 2022

Ke
hoach
2023 so
voi wéc

_ | UTH
Thyc Ke {2022 so
hién Uge | hoach | véi

Chi tiéu Pon vi o Ké <
nam THca | Bam /muc

2021 | moach | | 2023 A nign ﬁg
& | 2021 ;
2022

(%)

~ ~ _ o o /'—_—_‘ ___—-—_/
A |NONG, LAM NGHIEP, THUY SAN

Niing suét, san lugng mot so cly trong chi
yéu trén dia ban

1.1 |Cay luong thuc ¢6 hat

- |Téng dién tich Ha 129.426 | 126.467 | 122.976 121.616 98,9
_ |Téng san luong Tén 546.646 | 543.202 | 523.195 531.173 96 101,5
a |Luacanam Ha 51.273,0 49.648.0 50.241 50.016 98,0 100
TD: - Lua chiém xuén: Dién tich Ha 12.838 | 12772 13.111 13.328 102,1 101,7
Ning suat Ta/ha 59,7 60,7 60,2 60,4 100,9 100,2
San luong Tén 76.678 | 77.567 78.986 | 80.481 103 101,9
- LOa mua: Dién tich Ha 20.438 20.346 20.825 20.887 102 100,3
Nang suat Ta’ha 50,2 50,0 51,0 51,1 101,6 100
San lugng Tén 102.563 | 101.730 106.184 | 106.814 103,5 100,6
- Loa nuong: Dién tich Ha 17.997 | 16.530 16305 | 15.801 90,6 96,9
Nang suét Ta/ha 15,0 15,0 15,1 15,5 101 1022
San luong Tén 27.032 | 24795 24.643 24418 91 99,1
b |Ngo: Dién tich Ha 78.153 76.819 72.735 71.600 93,1 98,4
Ning sudt Ta/ha 43.4 44,1 43,1 44,6 99,3 103,6
San luong Tén 340373 | 339.110 | 313.382 319.460 92,1 101,9
1.2 |Cay cong nghiép 1u nam chii yéu
- T(;)ng dién tich Ha 29.708,0 29.776,0 | 30.237,0 30.400,8 101,8 100,5
a |Cay Caosu
Téng dién tich luy ké Ha 5.879 5.879 5.458 5.393 92,8 98,8
Dién tich cho san phim Ha 4357| 4960 4.563 4584 | 1047 100,5
San luong Tén 4700 | 5.001| 4560 6.089 97,0 133,5
b |Caphé
Téng dién tich Ha 17.864 | 18.000 18.963 | 18.986 106,2 100,1
TP + Dién tich trdng mdi Ha 73 136 842 23| 1.1534
+ Dién tich kinh doanh Ha 15452 | 15.949 16.877 | 18.005 109,2 106,7
Ning suat Ta/ha 17,3 17,5 17,6 17,5 101,5 99,5
San lugng ca phé nhéan Tén 26.729 | 27911 29.649 | 31.478 110,9 106,2
¢ |Che
Téng dién tich Ha 5.844 5.897 5.816 6.022 99,5 103,5
TP: + Dién tich tréng moi Ha 183 53 27 206 14,8 763
+ Dién tich kinh doanh Ha 4.781 5.069 5.121 5.420 107,1 105,8
Ning suit Ta/ha 047 | 1083 1055 1083 100,8 102,6
San luong che bap tuoi Tén 50.046 | 54.897 54.045 58.690 108,0 108,6
\ 1.3 |Céy hang nam, ciy hoa mau cul yéu
a |Mia
'l ‘ oot |  Ha 9.283\ 9‘683\ 10.100 | 10294 108,8 101,9







TINH SON LA

Biéu s6: 03

Nam 2022 So sanh
urh | X
Thye Ké 2022 50| 2oach
o . | hién | Uge |hoach |y | 202350
1 Pon vi - Ké = voi udc
nam THca | nam ire
2021 | hoach | o | 2023 ):i{én thie
| 55, | hitn
(%) 2022
(%)
Nang suat Ta/ha 669,3 694,1 674,8 669,3 100,8 99,2
San luong Tén 621.286 | 672.822 | 681.588 | 688.954 110 101,1
b [San
Téng dién tich Ha 41904 | 37.065 | 47.031 42.004 112,2 89,3
Nang suét Ta/ha 16| 122,7 17| 1214 101,0 104
San lugng Tén 487.371 | 454.853 | 550.828 | 509.918 113,0 92,6
¢ |Péu tuong
Téng dién tich Ha 403 721 358 400 88,8 111,7
Nang sut Ta/ha 10,9 12.9 113 15,0 103,3 133,6
San luong Tén 441 929 403 602 91,4 1493
1.4 [Cay an quéa va ciy son tra
T(;)ng dién tich Ha 82.805 84.679 83.001 84.099 100,2 101,3
+ Trong dd: Dién tich cdy son tra Ha 12233 | 14922 | 12411 ] 12465 101,5 100,4
Dién tich tréng méi Ha 4140 | 1874 196 | 1.098 4,7 560,3
San luong Tén 392.122 | 436.956 | 362.140 | 440.445 92,4 121,6
1.5 [C6 chin nudi
Téng dién tich Ha 10242 | 10500 | 11.834 | 12.020 115,5 101,6
2 |Lam nghiép
- Dién tich rirng hién c6 Ha 654.584 | 667.935 | 667.326 | 680.024 101,9 101,9
- Dién tich rimg tréng méi tap trung Ha 2.430 2.740 5.437 2.030 223,7 37,3
Trong do:
+ Ring phong hd va dac dung Ha 72 1.250 1.904 530 | 2.644,4 27,8
+ Rirng san xuat Ha 2.358 1490 | 3.533 1.500 149,8 42,5
- Trdng cay phén tan Nghin céy 221 326 298 1.506 134,8 505,2
- Dién tich rimg trong dugc chiam soc ha 27.731| 28.000 | 23.370 | 24.019 84 102,8
- Dién tich rimg dugc khoanh nubi téi sinh ha 33.404 | 23.449 | 28.027 | 30.850 83,9 110,1
- Khai thac ché bién 1am san (san lugng g) m3 26.098 | 26.050 | 27.182 | 21.110 104,2 77,7
- Ty 1€ che phu rimng % 46,4 47,3 47,3 48,2
3 [Chin nubi
- Téng dan trau (trung binh) Con 118.102 | 121.512 | 115.295 | 116.528 97,6 101,1
- Téng dan bd (trung binh) Con 373.276 | 383.587 | 378.452 | 393.709 101,4 104,0
TD: + B0 sita Con 28.258 | 30.850 | 27.210 28.000 96,3 103
+ B0 thit Con 345.018 | 352.737 | 351.242 | 365.709 101,8 104
- Tng dan lon (> 2 thang tudi) Con 638.485 | 682.842 | 657.369 | 665.788 103,0 101
- Téng dan ngua Con 6.465 6.486 6.298 6.611 97,4 105,0
- Téng dan dé Con 164.091 | 173.735 | 166.263 | 188.347 101,3 113,3
- Tc")ng dan gia cdm céc loai Nghin con 7.441 7.596 7.655 7.828 102,9 102,3
- San lugng thit hoi Xufit chuéng Tén 77.108 | 83.089 | 82.250 | 83.865 106,7 102
Trong do: Thit lon Tdn 50.212 55.564 54.014 56.190 108 104
- San lugng sira tuoi Tén 97.704 | 105.150 | 98.365 | 100.000 100,7 101,7
4 |Thiy san
- Dién tich nuéi trong thiy san Ha 2923 2798 2960 | 2.962 101,3 100,1
- S8 15ng nuéi trong thuy san Long 7212 9983 | 7.288| 7.367 101,1 101,1
- San lugng nuoi 1r6ng thuy sai . R ESEE 5.305 1079 105,2








Biéu so: 03

TINH SO
Nim 2022 So sanh
: vrn | K€
Thye | Ké 2022 5o hoach
. | hién , Uée | hoach | ygi 2023 so
Don vi < Ké . véi uée
nam THca | Dam" I thuc
2021 hoach nim 20%%/ hién tl%l;rc
2021 | e
(%) 2022
(Yo
- San luong khai thac thuy san Tan 1.280 1.348 1.329 1.651 103,8 124,2
5 |Phat trién néng thon
{]prvl: j;g s6 nong thoén dugc sir dung nudc % 97,0 97.5 97.5 98,0
;ms(fc lt)’::] :E;n'};’;g thon mdi binh quan datl o o 129 135 93| 108] 721 116
- S6 xa dat chuan néng thoén méi xa 54 60 59 64 109,3 108,5
[Ihl::: ni;)i: s6 x4 bién gigi dat chudn nodng <& 5 5 5 ) 100 100
- Ty 1€ sb xa dat chuén ndng thon mai % 28,7 31,9 31,4 34,0
- S4 xa dat chudn néng thoén méi nang cao xa 5 5 5 8 100 160
- Sé xa dat chudn néng thon mai kiéu mau xa - - - |-
B {CONG NGHIEP - XAY DUNG
1 |Chi s sin xuét cdng nghiép % 92,6 108,5 122,5 98,5
- Cong nghiép khai khoang % 93,8 105,0 105,0 105,0
- Cong nghiép ché bién, ché tao % 109,7] 108,00 109,0f 108,5
- San xuat va phan phéi dién, khi dot, nudc % 90,2| 109,0| 1270 955
;liini;iép nuéc, quan ly va xir ly rac thai, % 102,3 107.5 107,5 104,0
5 Sin lugng mot sés 4n pham cong nghiép
chii yéu
- Xi mang 1000 Tén 496 520 520 550 104,8 105,8
- P4 xay dung Nghin m3| 1285| 1300| 1300] 1400| 1012f 1077
- buong kinh Tén 62.590 | 74.000 | 70.000 | 75.000 11,8 107,1
- Che so ché Tén 14.400 | 16.000 | 15.000 | 16.000 104,2 106,7
- Sira tuoi tiét tring Triéu lit 69,8 80 75 82 107,4 109,3
- Nudc may thuong phim Tri€u m3 12,1 13 13 13,5 107,4 103,8
- Dién san xuét Triéu Kwh| 10.721 12.000 13.600| 13.000 126,9 95,6
- Tinh bot san Tén 45.000 | 50.000 | 52.000 | 55.000 115,6 105,8
- San luong san pham rau qua ché bién Tén 3.000 | 20.000 | 18.000 | 25.000| 600,0 138,9
C |DICH VU
1 |[Téng mirc ban 1é hang hoa (gia hi¢n hanh) | Ty ddng | 23.000 [ 25300 | 27.000| 29.600 117,4 109,6
2 |Dich vu vén tai
- $6 luot hanh khach van chuyén Nghin HK 2,8 48 48 52 169,5 107,9
- 86 luot hanh khach luan chuyén Hrgf(”m 3380 ssoo|  sso0| 6260 171,5]  107,9
- Khéi luong hang héa van chuyén Nghin tin 4,7 5.3 53 57 1120 106,9
- Khéi luong hang hoa luan chuyén }‘riéu 5470 619,0 619,0 6620 113,0 106,9
i tan.Km
3 {Du lich
- Luot khach du lich Nghin luot 910 3.200 3.200 3.600 351,6 112,5
- Doanh thu tir hoat déng du lich Ty déng 850 2.800 2.800 3.235 329,4 115,5
D [XUAT, NHAP KHAU
I [Gia (] fang n0a s gia aeas Kiau TataUSpl et vmapel o17agloas40l 1084 105,3
- Kim ngach xuét khéu Triéu USD 26,7 27,0 14,0 16,0 52,4 114,3
2 v “ie AR ek A TRiAn QDY 1800 1A% 5 163 2 105,3¢

171.8!

1088
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Nim 2022 So sanh
UTH ke
Thyc Ké |2022 o DOBCH
.| hién . Uge | hoach | ygi 2023 so
Don vi 8 Ké . véi uwéc
nam TH ca | Ram huc
2021 | hoach | 202&//&}1 :{‘{C
1en
2((0)2)1 2022
(%)
Tl:ong dé: Mot s6 mdt hang xudt khdau chu
yeu:
1.1 \Mdt hang phi nong sdn
- Xi mang (va clinker): S6 luong Tén 133.433[ 145.000| 134.000| 134.500 100,4 100,4
Gia tri Trigu USD 9,5 9,8 10,6 10,8] 1116 101,9
- Pién: Gia trj Triéu USD 0,6 0,6 0,2 0,2 25,0 100,0
- Tam to: Gia tri Triéu USD 0,4 0,5 0,3 0,5 71,4 150,0
1.2 |Mdt hang néng sdin
- Ca phé: Sé lugng Tén 29.000] 29.100| 30.500| 31.500{ 105,2 103,3
Gia tri Triéu USD 68,9 74,5 82,2 832 1193 101,1
- Che: S6 lugng Tén 10.100| 10.700| 10.600{ 11.100{  105,0 104,7
Gia tr Triéu USD 23,1 27,1 21,8 23,4 94,4 107,3
- Tinh bot sin: S lugng Tén 68.500] 60.000[ 91.000| 94.000{ 132,8 103,3
Gia tr Triéu USD 284 27,0 351 357 1234 101,6
- Xoai: S6 lugng Tén 14.308| 17.500{  9.080  8.000 63,5 88,1
Gia tri Triéu USD 2,9 4,6 3,0 49 1023 165,4
- Nhan: S6 luong Tén 3.900,8] 5.700] 3.818] 4.500 97,9 117,9
Gia trj Trigu USD 20,5 20,9 14,7 17,5 71,8 119,0
- Chanh leo: S lugng Tén 2140 500,0] 1.009,0{ 1.000,0 471,5 99,1
Gia tri Triéu USD 0,9 0,2 1,1 L1l 1211 100,7
- Chudi: S lugng Tn 6.590|  5.500| 4.000| 4.500 60,7 112,5
Gia trj Triéu USD 1,4 1,0 1,2 1,4 87,4 112,5
- Mén héu: S lugng Tén 20,0
Gia tri Triéu USD 0,01
- Rau céc loai: S8 luong Tén 30,0 100,0 100,0 0,0
Gia tri Triéu USD 0,0 0,1 0,1 0,0
2 |Gia tri hang héa nhap khiu Triéu USD 22,7 22,0 12,0 13,0 52,9 108,3








AC CHI TIEU VE XA HOI, GIAM NGHEO NAM 2023
yét dinh sé 2567/QP-UBND ngay 09/12/2022 cua UBND tinh Son La)

Biéu so 04

LTy v sy dinew 0L !

Nim 2022 So sanh
Ké
Thue Ké }]fTH hoach
in 2022 so | 2023 so
e - . | hién , hoach
I Chi tiéu bonvi | o | Ké |UscTH| pspy |v6ithue|véiude
2021 | hoach cidnidm [ 5023 /hién thuc
¥l 2021 | hién
(%) 2022
. (“o)
1 |DANSO o o B
A % N Triéu .
- Dan s6 trung binh | 1.287.380] 1.298.285| 1.300.125| 1.313.860 101,0 101,1

) o o nguoi B

Bs Ty e tano dan sb tu nhién % 1,23 1,01 1,2 1,18 N
- Mt glam ty suat sinh %o 0,3 03] 031 03 |
- Ty s0 gidi tinh khi sinh (s6 bé trai so véi % 119,0 |7.01100 118.5 118.0
100 bé gai) I R I A A [

II |[LAO PONG VA VIEC LAM I I A A (R A A
i Sodngum trong do tudi lao dong ¢6 kha nang Ngudi aas1s| 748960 748960 752842 100,8 100,5
ao dong . _

- T ong so lao dong co VleC lam Nguoi 737.540|  724.040] 740.039f 742.619 100,3 100,3
- Fy 1€ lao dong trong do tudi tham gia bao o 13,99 12,30 16,20 17,10
 |hiém xahoi - ]
nfz lao dong duoe gidi quyét viée lam trong Neusi | 23.135| 20000 28.885| 20.000] 1249]  69.2
1
Ty 1¢ lao dong that nghiép khu vuc thanh thi % 3,77 3,74 3,74 3,71
- Ty 1& lao dong ndng nghxep trong tong sb % 66,9 64.9 64.9 62.9

~ |lao d_ong xahoi
- So lao dong xuat khau trong ndm Nguoi 64 100 105 | 112 164,1 106,7
- S6 lao dong « duoc dao tao trong nam Ngudi | 24.092 | 18.500| 18.500 | 17977000 76,8 102,7]

- Ty 1€ lao dong duoc dao tao so vGi tong sb % 55 59 59 61
lao dong 7 I D B -
TD: Ty 1€ lao dong duoc cép bang, ching chi % 22 24 24 26
HE §Q_dg1 ElE:Ll ni tlong 'HDND tinh Nguoi 28,0 23,0 23,0 23,0 82,1 100,0
A dai bleu nir trong HDND tinh % 38,9 35,4 35 35 -
I[I GIAM NGIILO - -
- Téng s6 ho ctia toan tinh - Ho 293.214 | 295.300 1295.300 | 298.000 100,7|  100,9
Trong do theo chudn nvhe() da c/ueu giai
doan 2021-2025: - _ B Bl _ ] -
+ 86 ho nghco | Ho 163.509 | 58.290 54.161 | 46.660 85,3] 86,2
|+ Tylghonghéo % 21,66 19,74 18,30 15,66
|+ So hgga_r} ngheo H§ 30.054 | 26.000 | 29.579 | 20.264 98,4 68,5
- + Ty 1€ ho cén ngheo % 10,25 8,80 10,00 6,80 - ]
+ Miic gidm ty 1€ ho nghéo - %/nam - 3,00 3,00 3,00 )
+ 86 hd thoat ngheo “Ho | - | 9.000| 9.809| 600 6
1-SA By 187 nghan | Hb - 300 600 400 ) 66,7
+S6 ho nghéo moi phatsinh B Ho - 406 800 80O | | 100,0
|- S6 h thiéu doi trong nam H) 7.666 | 6.000 7.540 | 6.000 98,4 79,6
o oo T o : -~ [AIEAYER] IR A N AT P17 ’73Q
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Niam 2022 So sanh
Ké
Don vi hién . ] hoach 2?_22 §0 2(??'3 so
o hEm Ké |UécTH| 5, |v6ithue| véiuse
2021 | hoach |cdnim | 5053 L hién thue
M 2021 hién
(%) 2022
(o)
rv |CUNG CAP DICH VU VA CO SO HA
" |TANG THIET YEU - _—
- Téng s6 xa chia toan tinh - Xa 204 204 204 204 100,0 100,0
Trong do: ol o B -
¥
Sb xa dac biét kho khan (theo tisu chudn Xa 126 126 126 126 100,0 100,0
cua CT 135) » D B o
+ So xa b;fepgrglﬁm Xa 17 17 17 17 100,0{  100,0
e ero x& co dudng 0 6 dén TTX Xa 204 204 204 204 100,0 100,0
+ . -
héio x4 c6 duong o t6 dén TTX dugc cung X4 199 199 199 199 100,0 100.0
. S R [ I I, A — S
hé;y 1é x4 ¢co duong 6t dén TTX duoc cing 9 97.55 9755 9755 97.55
+Séxacotramyté Xa 204 204| 204|204 100,0|  100,0]
T Ty I¢ xa o tram y té % 100 100 100 100 100,0 100,0
I 50 xa co nha vén hoa, thu vién Xa 196 196 196 196 100,0 100,0
o +_SQ xd c6 buu dién van hoa xa Xa 180 180 180 180 100,0 100,0
|+ Ty l€ xaco buu dién van hoa xa % 89 96 96 96 -
+Séxich cho x4, llen xa x@8 | 777 78041 851 87| .1,1,014 [0214}_
+ Ty 18 xa c6 cho xa, lién xa % L 3821 41,71 26
- Ty 1 ho gia dinh dugc dung dién smh hoat Y% | 984 98,8  98,8| 99.2|
Trong do: Ty 1& ho gia dinh duc_)c su dung % 92.8 94,1 94,1 95.0
) ‘dxen sinh hoatantoan B o o
s So ho Q‘ugc str dung nudc sach Ho
| TD + Khu vyc thanh thi HO | 48.233 | 48.630 48.630 | 49.030 100,8 100,8
v + Khu vuc nong thén Hj 171.503 | 182.345 l§2,§4i 193.526 106,3 106,1
- Ty 1& ho duogc st dung lj“LlO(‘iSE_}CIj» - IR R I R R I
TH: 4 Khu vuc thanh thi e % | 93,36 95322 91,52 A?737,6_8 B
| + Khu vue nong thon - % 68 68,5| 68,5 68,5 o
- Ty 1€ dan sb nong thon duoc cép nudc hop % 97.00 | 97.50 | 97,50 97.50
v€ sinh B - ) R . )
- Ty le dan s6 do thx duoc cung cép nudc
sach % 93,36| 93,52 93,52 93,68
i [-Ty1é 6 thl hoa B L % | 14,85 TS:]% T:IVSjlg_ 41A5,7L9 - -
vV [YTE S o I Y e I R
- TY 1§ ngudi dén co theé bao hidm y té S % | 9221 9590 95,9 96 o
- S6 nguoi tham gia bao hiém x hoi bt bugc| Nguoi | 60.204| 63.884| 63.884| 63.884)  106,1)  100,0
- Ty 1€ nguox tham gla bao hlem x4 hoi bat % 8.84 10 10 10.32
bude I A M A N I — -
- Sb x4 dat tidu chi quoc gia vé y te o Xa | 179 1790 179 1791 - 100,0 100,0
- Ty 18 x&/phudng dat tiéu chi quéc gin vBytd o4 871.7 87.7 87,7 87,7
-Sé giuong benh/lO QOO dianﬁ B Giudng 29,2 2976 29,5 299 :j i 777
- S bac SY/,IO'OOQ,d?[‘_ R4 LT ) 8,55 8.61 8,6
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Nim 2022 So sanh
Ké
Thue Ké UTH | hoach
ponvi | " | i |UseTH hoach. 3312 fhsu(')c 33?1;2
| niam nim :
2021 | hoach cidnidm [ 5023 hién thue
tdg/ 2021 hién
(%) 2022
(%)
- Ty 1€ tram y té xa, phuong, thi tran co bac o 84.31 87.80 89,71 89,71
sy lam viée )
-Ozooocoader::lem HIV duoc phat hlen trén Ca 382 390 390 400
-Ty 1g tré em du01 5 tllrors;y dinh dudng %
Ccm nang/tum % 19,1 18,8 17,4 15.4
(;l1l_etl cag/tum % 32,1 312‘ V7278,6 ) 26,1 1 .
- Ty 1€ tré em duo} 1 tudi duoc tiém chung % 97.7 > 95 > 95 > 95
) ddy du céc loai vac Xin o o I B
\48 VAN IIOA IHh FIIAO
- Ty 1é tiéu khu, t dén pho dat tiéu chudn % 51 51 52 52,5
|vénhoa -
- "ly lé'gia dinh dat danh hiéu "Gia dinh van % 7 70,5 7 72.5
hod" o I T D L -
- Ty 1€ dan s6 tham gia luyén tap thé duc thé % 28,1 282 28.2 28.3
thao thuong xuyén | e i v o -
- So céu lac bo thé duc the thao CLB 500 500 500 500 100,0 100,0
|- Ty 1& ho gia dinh dat gia dinh thé thao % 231 232| 232 233
; - So huy chuong dat duoc HC 80 123 194 147 242.5 75,8
So van dong vién dang cap qubc gia VbV 34 41 41 37 120,6 90,2
- S6 xa,‘phuong dat tiéu chuan pht hop véi xé}, 123 130 130 130 105,7 100,0
tré em B phuong | | - - B
- Ty Ie X4, phuong dat tidu chun x4, phﬂong % 60 64 64 64
7 pht hop voi tré em - B - I L -
VII lH()NG [IN l"RUYENJ HONG B
|- Thoi lugng phat thanh bang tiéng dan toc | Gid/nam| 2.550 2.550] 2.550 2.550 100,0 100,0
- So ho xem duoc Dal THVN Ho 267.000 | 267.300f 267.300f 267.900 100,1 100,2
'l y1é lio xem duoc bai THVN % 93,7 93,9 93,9 94,1 B
|- S6 ho nghe duoc Pai TNVN Ho | 275.500 | 276.000[ 276000 276300 1002 ~ 100.1
- Ty 16 h nghe duge Dai TNVN % | 9665 9667 9667 96,70
- Ty 1¢ nguoi st dung internet o | 433| 4488 4488 4672
VI [GIAO DYC " ' - V
Tong so hoc smh dau nam hoc : Hoc sinh| 380.689| 388.300| 381.096 393.352 100,1 103,2
| +Mamnon " 94.465| 100.500] 91.469| 92.566| 96,8  101,2
TP: Hocsinhndt " 43279 47.000] 42520 43.029| 982 101,2
+ Tiéu hoc | 148.948| 149.000| 148.508| 151.000(  99,7| 1017
TD: Hoc sinh nit ) T | 70543 73.000] 70.081| 71256 993 1017
+ Trung hoc co s& 98.443| 99.000| 100.610| 105.520  102.2 104,9
TD: Hoesinhndt o | 47296 45500] 45.500] 477200 962 1049
+Trunghocphbthong | " | 34.020| 35.000] 35059 37.066] 1031|1057
N llLuns Y php didng chueag trinh GCDTX " 4813| 4.8001 54501 7.200 113,2 132, 1
| T ong so hoc smh dan toc thiéu sb " 316.666| 322.071| 317.219| 326.101|  100,2 ~ 102,8 8
Chia ra:

I
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Nam 2022 So sianh
Ké
Thue Ké UTH | hoach
. hié.n hoach | 2022s0 2023 so
I bonvi | | K& |UseTH| p5n |voithue| véiude
2021 hoach | ¢4 nim zozé//hién thuc
2021 hién
(%) 2022
(o)
+ Mdm ron - | 78473 ss.3] 76366] 85699 973[ 1122
+ Tiéu hoc - " 126.914| 123.968| 126.734| 125.632|  99,9| 99,1
7 + Trung hoccoso " 84.568| 86.130| 86.301] 87.435 102,0 101,3
| + Trung hoc R/_qérthéng " 26.711| 26.950( 27.818| 27.335 104,1 98,3
TD: Hoc sinh nit " 150.971| 153.628| 153.639| 155.562 101,8 101,3
_ T'v ~ dA A 2 A A \
- y 1€ huy ddng so tré trong dd tudi ra nha % 32,6 32,0 32,0 32,6
79 18 huy done b tré tr VY -
), 1 huy ddng s0 tré trong do tudi mau giao o, 99,1 98.8 99,5 99,6
~{ralop ] - - I R
TD: Ty 1€ huy dong tré 5 tudi di hoc mau gido) % 100,0 99,9 99,9 99,9
Ty lé hoc sinh di h(ﬂHﬂg &6%01 % | )
| +Tiéuhoe - " 99,8] 99,8  99,8] 998
+Trung hoccosd " 95,0 98,7 98,7 98,8 o
- Ty 1€ hoc sinh hoan thanh lzéicjéu hoc " 97,6 99,8 99,8 99,8
-Sbxadatchudnphdcap THCS | Xa |  204] 204 204 204 100,0  100,0
- Ty 1& x& dat pl1tlép phé cap THCS % 100 100 100 100 o
) x? dat :c.huan pho cép gido duc mam non X 204 204 204 204 100,0 100.0
fehotréSwoi -
- S6 trudng dat chuén chét lugng gido duc | Trudng 329 338 364 378| 1106|1038
- Ty 1€ truong dat chuén chét luong gido duc % 55,1 56,6 61 63,3
_Sbtruong dat chudn quéc gia | Truomg | 329  338|  364]  378| 1106 1038
- Ty 1é trudng dat chuén quéc gia trén dia ban % 55,1 56,6 61 63,3
X [XA HOI [ Y N S (R
Co ) A "~
0 :qu?}n, do%nh ?ghlep.), t1uoﬂng I"IQC dat tiéu % 96.38 94.40 95.0 95.2
phuan »Anﬁlqerm’ vé an mnh{ trat tu" B
Kl d»\ N o~ s . A LN
1u: 'E'in cu,‘ xa,k phugng, tlﬂu trin dat ti€u % 95.59 88.80 90,0 90,2
chudn "An toan vé an ninh, trat ty" -
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RU VE MOI TRUONG VA PHAT TRIEN BEN VOUNG NAM 2023
i dinh 56 2567/0D-UBND ngay 09/12/2022 cua UBND tinh Son La)

Nam 2022 So sanh
.| utH Ke_h
Thye Ke 2022 so0 2‘;}‘;@;
ey Y A ié o h *h SO
I'l Chi tiéu DPon vi hlf'm Ké ‘UJO'& 0a¢ VOl | o6 woe
nam | THca | ndm /kfrc o
2021 | hoaeh |y 2023 1 hign :f‘;“
2021 | o)
(%) 2022
(“o)
| 1?/ [€ dan 5(’> khu vu‘i: n-ong thon dugc % 97 97,5 97.5 98
st dung nude hop vé sinh
2 |Ty lé dan s duogc st dung nude sach
TD: - Khu vuc thanh thi % 93,36| 93,52| 93,52 93,68 100,17{ 100,17
- Khu vuc néng thon % 68 68,5 68,5 69
3 ll,y [é chat thai rdan ¢ d6 thi dugc xu % 56 57 57 58| 101,79 101,75
y
4 i())/]ie chat thai ran & d6 thi dugc thu % 90,9 913 91,3 91,5 10044| 100,22
!
o
5 ;); lfocl:]l:at thai ran 0 ndng thon duoc % 80 82 g2 84| 102,50| 102,44
O
6 Ty 1€ co s& giy 6 nhiém méi trudng % 100 100 100 100
nghiém trong dugc xu ly
7 |Ty & che phu rung 4n dinh % 46,4 47,3 47.3 48,2
S8 khu cong nghiép dang hoat dong
8 |co hé thong xir Iy nude thai tap trung| Khu/Cum 1 1 1 1
dat tiéu chudn moi truong
Ty 1é khu cong nghiép dang hoat
9 |dong co hé théng xir ly nude thai tap % 100 100 100 100
trung dat ticu chuan moi truong








iU PHAT TRIEN DOANH NGHIEP VA KINH TE TAP THE NAM 2023

Biéu sd 06

%g uyét dinh s6 2567/0P-UBND ngay 09/12/2022 cua UBND tinh Son La)
Al Q Ké
- 13y <
o A N Nam 2022 UTH | hoach
* . 2022 2023
- == Don vi | T hién Ké hoach | 22 hs" 023 so0
“hi tieu on vl 2021 U'c thue 2023 )«’fl.tA we | vo1 woc
Ké hoach | hién ca M hi¢n th_i'rc
< 2021 (%)| hién
nam
2022 (%)
\ PHAT TRIEN DOANH
SINGHIEP. _ _ [ I I
I Doanh  nghi¢ép nha nuéc
(DNNN) o I R R
1 |S6 luong doanh nOhiép Doanh 8 08 08 04|  100,0 50,0
nghiép
2 l:fl‘]‘ipm” chi 56 hiru tai doanh Triéu ddng| 2.286.880| 2.273.950| 2.286.880| 1.776.792|  100,0 77,7
t=] v I B N -
3 |N9p ngan sach nha nudc Triéu dong 71.487 77.100 72.691 73.150 101,7 100,6
4 |[Téng loi nhuén (trudc thué) Triéu dong 20.973 19.300 21.350 23.500 101,8 110,1
1 t=}
¢ o g A , 7.” Doanh
5 IHinh thirc sap xép doanh nghiép nghiép 4 4 0 ”77*4 .
- 86 doanh nghiép gitt nguyén| Doanh 01 01 0 | 0.0
100/ von nha nudc nghiép 7
- So doanh nghzep thzrc hzen ¢6| Doanh
phén héa , nghigp |} I
- 86 doanh nghiép sdp xép theo Doarh
hink thic khdc (bén, hop nhdt,| o 03 03 0 03 0,0
A A nghiép
_ |sdp nhdp, gidi thé, phd san ....) e
I {Doanh nghiép ngoai nha nwée
| Téng sb doanh nghiép (liy ké dén| Doanh 3.080 3340 3250 3520 105.5 108.3
ky béo céo) nghiép ' ' ' ' ’ ’
Trong do. Sé doanh nghiép cé| Doanh 6 7 6 6 100.0 100.0
phdn von cua nha nudc nOhxep ’ ’
5 S doanh nghiép ngoai nha nudc| Doanh 270 310 280 320 103.7 1143
“ ltrong nudc dang ky thanh 1ap méi | nghiép ’ ’
3 [Tong 50 von dang ky cua doanh| poyp | 44904| 37440  52.000 115,8 0,0
nghiép ngoai nha nudc trong nuoc
Trong d6: Téng vén nha mudc diu| - I
tw tai doanh nghiép co phan von 344 475 475 138,1 -
cua nha nmroc
4 S6 doanh nOhlep giai the ngung Doanh 126 160 170 140 134.9 82 4
hoat dong zhiép ’ ’
5 |54 doanh nghigp kinh doanh 6 1ai| o 917 2200  2200] 2300  239,9| 1045
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5 Ké
Nam 2022 UTII hO‘{lCh
. 2
- Thue hién Ké hoach ;(glztzhz"c vgfi Z‘;
2021 Ugc thye | 2023 hia i th
K& hoach | hién ca m/ len \wre
< 2021 (%)| hién
nam
2022 (%)
X i x Doanh
6 |S& doanh nghiép kinh doanh 16 nghiép 642 806 806 750 125,5 93,1
Téng s6 lao dong trro;rlrgi doaﬁh v
7 nehiép Nguoi 43.419 82.400 45.000 46.500 103,6 103,3
Thu nhip binh quan ngudi lao Trigu
g | v Mk 1 & dbng/ 4 6,8 5 6.8 1250 1360
déng .
thang
9 |Téng vbn dau tu thyc hién Tricu ddng|  47.400{  49.700|  49.700|  52.200 104,9 105,0
Trong do: Tt ong von déu tw thc Thic
hién ciia doanh nghiép ¢d von nha dg‘j“ 409 409 409 409 100,0/  100,0
nuwoc &
B PHAT TRIEN KINH TE TAP!
| THE I I I S B —————— I
I |Hop tac xa 7 I R D I R R
| {Téng sb hop tac xa Hop tac xa 735 775 880 935 119,7 106,3
pog |l I
- |Sé hop tac xa thanh Iap mai Hop tac x4 66 50 122 75 184,8 61,5
- |S8 hop tac xa giai thé Hop téc xa 17 20 117,6
2 |Tdng sé thanh vién hop tac xa Ngubdi 33.000]  33.500]  35.500  37.000 107,6 104,2
3 |Tdng sb lao dong trong hop tac xa Nguoi 9.500 10.000 10.300 11.500 108,4 111,7
t' o | R . 4~'W’TA"W_‘M -
4 Sﬁo“”h hu binh quan cia hop taclp e qsnol  2.000|  2.100(  2.400]  2.800|  120,0) 1167
Thu nhap binh quén ngudi lao| Tridu
5 dong HTX ddng/ nam 48 54 55 63,0 114,6 114,5
11 {Lién hiép hop tic xa
A Agqra . , ~ Llénhlép
- | Tong s6 lién hiép hop tac xa N 6 7 6 7 100,0 116,7
hop tac xa
Trong do: S& lién hiép hop tac x| Lién hiép
T PR 0 1 0 1 0
thanh lap moi hop téc xa
111|T6 hop tac A R N )
| |Téng s6 t6 hop tac |16 hop tac 268 2178 RN ~e Il mro
2 |long so thanh vien t0 Hyp tav s & s ! .
vien | | ! ! i

















